
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
C3-NV2 ô số 29, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XSPACE

0110406161

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(không bao gồm bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế)

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(không bao gồm bán buôn máy móc, thiết bị y tế)

4659

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: 
- Dịch vụ môi giới, xúc tiến thương mại; 
- Tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm thương mại, tổ chức 
biểu diễn các loại hình nghệ thuật (không bao gồm kinh doanh 
phòng hát Karaoke, vũ trường, quán bar)

8230

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

11. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(trừ hoạt động của các nhà báo độc lập)

9000

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XSPACE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XSPACE GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: XSPACE GROUP., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985201234
Email:

Fax:
Website:
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12. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui 
chơi và công viên theo chủ đề);
- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù 
che.v.v…;
- Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du 
thuyền;
- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các 
phương tiện giải trí;
- Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất 
giải trí tự nhiên.
(không bao gồm hoạt động của các sàn nhảy, hoạt động của 
các phòng hát karaoke và các hoạt động nhà nước cấm)

9329

13. Lập trình máy vi tính 6201

14. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

16. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

17. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

18. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm các dịch vụ 
tư vấn về tài chính, tín dụng, tư vấn pháp luật)

6619

19. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

20. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản; 
- Quản lý bất động sản; 
- Sàn giao dịch bất động sản (Điều 3 Luật Kinh doanh Bất 
động sản năm 2014)

6820

21. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ hoạt động tư vấn và đại diện pháp lý; hoạt động vận động 
hành lang; hoạt động kế toán, kiểm toán)

7020
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22. Quảng cáo
Chi tiết: Việc cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng 
cáo (thông qua năng lực của tổ chức hoặc hợp đồng phụ), bao 
gồm tư vấn, dịch vụ sáng tạo, sản xuất các nguyên liệu cho 
quảng cáo, kế hoạch truyền thông, gồm: 
- Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo: Sáng tạo và 
đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, 
internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt quảng cáo 
ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng 
bày, ô tô con và ôtô buýt...; quảng cáo trên không; phân phối 
các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo; cung cấp các chỗ trống 
quảng cáo trên bảng lớn; thiết kế vị trí và trình bày trên trang 
web; 
- Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo 
khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khuếch 
trương quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực 
tuyến; tư vấn marketing.

7310(Chính)

23. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ hoạt động điều tra thu thập ý kiến về các sự kiện chính trị)

7320

24. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất

7410

25. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

26. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác 
còn lại chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động của những nhà báo độc lập)

7490

27. Cho thuê xe có động cơ 7710

28. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

29. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: 
Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; Bán lẻ các loại 
hàng hóa qua internet; Dịch vụ thương mại điện tử (không bao 
gồm hoạt động đấu giá)

4791

30. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

31. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải bằng ô tô các loại hình sau: Vận 
chuyển khách theo tuyến cố định; Vận chuyển khách theo hợp 
đồng; Vận chuyển khách bằng taxi; Vận chuyển khách du lịch.

4932

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hoá theo hợp đồng

4933
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33. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm kho ngoại quan)

5210

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Dịch vụ làm thủ tục Visa, hộ chiếu; 
- Đại lý bán vé máy bay; 
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển – Logistics.

5229

35. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn, khu du lịch nghỉ 
dưỡng (resort), biệt thự du lịch (tourist villa), nhà nghỉ đi kèm 
với các dịch vụ khác như dịch vụ dọn phòng hằng ngày, ăn 
uống, khu vui chơi giải trí, khu nghỉ mát, khu an dưỡng…

5510

36. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống (không bao gồm kinh 
doanh phòng hát Karaoke, vũ trường, quán bar)

5610

37. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, tại địa điểm mà khách hàng yêu cầu như tiệc cưới, hội 
nghị cơ quan, doanh nghiệp, đám cưới, các công việc gia đình 
khác….

5621

38. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5629

39. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5630

40. Xuất bản phần mềm
(không bao gồm hoạt động xuất bản ấn phẩm)

5820

41. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Việc sản xuất chương trình quảng cáo trên truyền hình

5911

42. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê tất cả các loại đồ dùng (cá nhân và gia đình) 
cho hộ gia đình sử dụng hoặc kinh doanh (trừ thiết bị thể thao 
và giải trí):
- Đồ dệt, trang phục và giày dép;
- Đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng;
- Đồ trang sức, thiết bị âm nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần 
áo...;
- Sách, tạp chí;
- Máy móc và thiết bị sử dụng bởi những người nghiệp dư 
hoặc có sở thích riêng như các dụng cụ cho sửa chữa nhà;
- Hoa và cây;
- Thiết bị điện cho gia đình.

7729

43. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730
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15.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.500.000

44. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm

7810

45. Đại lý du lịch 7911

46. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: 
- Kinh doanh lữ hành nội địa; 
- Kinh doanh lữ hành quốc tế.

7912

47. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

48. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu

8219

49. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp ráp, lắp đặt, thiết bị phụ tùng, máy móc phục vụ 
ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, xây 
dựng, thiết bị văn phòng, thiết bị viễn thông, thiết bị giao 
thông vận tải, thiết bị phục vụ hội nghị, hội thảo và hoạt động 
sân khấu, thiết bị y tế, thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, điện dân 
dụng, thiết bị gia dụng;

3320

50. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng

4312

51. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

52. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP 
KHẨU A&BB

Thôn Mễ Sơn, Xã 
Nguyễn Trãi, 
Huyện Thường 
Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 727.500 7.275.000.000 48,500

Cổ phần 
phổ 
thông

727.500 7.275.000.000 48,500

0108698446

2 HOÀNG ĐẠO 
HƯNG

Tổ 15, Phường 
Dịch Vọng Hậu, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

540.000 5.400.000.000 36,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 540.000 5.400.000.000 36,000

0200880091
50
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3 VŨ THỊ HỒNG Tổ 15, Phường 
Dịch Vọng Hậu, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

187.500 1.875.000.000 12,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 187.500 1.875.000.000 12,500

0241890118
06

4 PHẠM VĂN 
PHÓNG

Bản Lằn, Xã 
Mường Do, 
Huyện Phù Yên, 
Tỉnh Sơn La, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 3,000

0330980108
54

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       020088009150
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 15, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 15, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG ĐẠO HƯNG Nam

10/07/1988 Hoa Việt Nam

07/04/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001084033792
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Mễ Sơn, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thạch Thảo 1-25 KĐT VinGreenBay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ TIẾN ĐẠT           Nam

12/05/1984 Kinh Việt Nam

21/09/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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